
Đơn vị tính: đồng

I Cao cấp LLCT 24.400.000 271.095.000 16.500.000 311.995.000

1 Hồ Ngọc Thảo Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Không tập trung 2025-2027 0 0 49.920.000 1.500.000 51.420.000

2 Nguyễn Văn Toản Nam Trường THPT Liên Chiểu Tập trung 2025-2026 0 0 0 1.500.000 1.500.000

3 Phan Tiên Dậu Nam Trường THPT Thái Phiên Không tập trung 2025-2027 0 0 48.600.000 1.500.000 50.100.000

4 Hoàng Thị Khánh Ly Nữ
Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên số 3
Tập trung 2025-2026 0 0 0 1.500.000 1.500.000

5 Nguyễn Thị Ái Nữ Trường THPT Chu Văn An Không tập trung 2025-2027 0 0 49.920.000 1.500.000 51.420.000

6 Phan Văn Lĩnh Nam
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
Không tập trumg 2024-2026

Chi trả theo 

NQ 11/2023 (tương 

đương 8 tháng tập 

5.600.000 0 0 5.600.000

7 Trần Tự Trọng Nam Trường THPT Nguyễn Thái Bình Không tập trung 2025-2027 0 0 49.920.000 1.500.000 51.420.000

8 Bờ Ling Vinh Nam Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Không tập trung 2025-2027
Dân tộc

 thiểu số
8 8.000.000 49.920.000 1.500.000 59.420.000

9 Mai Thị Phương Thảo Nữ Trường THPT Phạm Phú Thứ Tập trung 2025-2026 0 0 0 1.500.000 1.500.000

10 Huỳnh Tấn Bình Nam Trường THPT  Phan Bội Châu Không tập trung 2024-2026

Chi trả theo 

NQ 11/2023 (tương 

đương 8 tháng tập 

trung) Năm 2025 đã 

được thanh toán 4 

tháng với số tiền 

2.800.000

2.800.000 0 0 2.800.000

11 Doãn Bá Nguyên Nam
Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên số 4
Không tập trung 2025-2027 0 0 0 1.500.000 1.500.000

12 Đinh Võ Trai Nam Trường THPT Khâm Đức Không tập trung 2025-2027

Viên chức 

công tác 

tại miền 

núi, vùng 

8 8.000.000 0 1.500.000 9.500.000

13 Nguyễn Viết Nghị Nam Trường THPT Sơn Trà Không tập trung 2025-2027 0 0 22.815.000 1.500.000 24.315.000

II Trung cấp LLCT 46.092.000 26.000.000 2.500.000 74.592.000

14 Trần Thị Điểm Nữ
Trường THPT Nguyễn Hiền - Duy 

Xuyên
Không tập trung 2024-2025

Đối tượng 

nữ

Chi trả theo 

NQ 11/2023
6.000.000 13.000.000 0 19.000.000

15 Lê Thị Minh Sang Nữ Trường THPT Trần Phú Không tập trung 2023-2024 0 0 0 500.000 500.000

16 Nguyễn Xuân Việt Nam Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Không tập trung 2024-2025 0 0 0 500.000 500.000

Chi tiết kinh phí 

Học phí Tài  liệu
Số tiền

Trợ cấp hàng tháng

Tổng  cộng
Đối tượng 

hưởng trợ 

cấp hàng 

tháng

Số tháng

Phụ lục 5

KINH PHÍ  HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG 

ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CÁC LỚP CAO CẤP VÀ TRUNG CẤP LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày         /9/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên Phái Đơn vị Loại hình đào tạo
Thời gian 

đào tạo



Chi tiết kinh phí 

Học phí Tài  liệu
Số tiền

Trợ cấp hàng tháng

Tổng  cộng
Đối tượng 

hưởng trợ 

cấp hàng 

tháng

Số tháng

TT Họ và tên Phái Đơn vị Loại hình đào tạo
Thời gian 

đào tạo

17 Hồ Thị Mỹ Dung Nữ
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục 

hòa nhập Đà Nẵng
Không tập trung 2024-2025 0 0 0 500.000 500.000

18 Nguyễn Kim Nguyên Nam Trường THPT Cẩm Lệ Tập trung 2025-2026 6 18.252.000 0 500.000 18.752.000

19 Lê Tự Quãng Nam Trường THPT Ông Ích Khiêm Tập trung 2025-2026 6 14.040.000 0 500.000 14.540.000

20 Hồ Thị Kim Loan Nữ Trường THPT Khâm Đức Không tập trung 2024-2025

Vừa là nữ vừa là 

đồng bào dân tộc 

thiểu số (Chi trả 

theo NQ 11/2023)

7.800.000 13.000.000 0 20.800.000

III Tổng cộng I+ II 386.587.000

ĐVT: Ngàn đồng
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